	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 4834/SYT-NVY
V/v chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại TP.HCM
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2021


 
	Kính gửi:
	- Bệnh viện công lập, ngoài công lập;
- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố;
- Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố;
- Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; 
- Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; 
- Phòng khám đa khoa (theo danh sách đính kèm).


Thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để công tác tổ chức tiêm chủng được thuận lợi, an toàn, kịp tiến độ, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối tượng tiêm: theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022.
2. Thời gian tiêm: theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố.
3. Địa điểm tiêm: người mắc bệnh (thận mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), người có tình trạng béo phì, người trên 65 tuổi sẽ tiêm ở bệnh viện. Những đối tượng còn lại sẽ tiêm ở cộng đồng.
4. Phân công thực hiện:
4.1. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và quận, huyện:
- Tổng hợp và gửi danh sách người trên 65 tuổi, người mắc bệnh như thận mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và tình trạng béo phì (có hộ khẩu trên địa bàn) đến bệnh viện được phân công tiêm.
- Thông báo và điều phối người tiêm đến các điểm tiêm, chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng tiêm, đảm bảo không tập trung đông người và tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố chuẩn bị phiếu khám sàng lọc trước tiêm chủng để cung cấp cho các đội tiêm.
- Trung tâm Y tế phải đảm bảo vận chuyển vắc xin, bơm kim tiêm đến các điểm tiêm trước 7g30 hằng ngày và cử người thường trực tại các điểm tiêm để bổ sung vắc xin và bơm kim tiêm kịp thời.
4.2. Các bệnh viện quận, huyện và bệnh viện được phân công thay thế (theo phụ lục 1)
- Các bệnh viện được phân công tại phụ lục 1 thực hiện tiêm cho các đối tượng trên 65 tuổi hoặc người mắc bệnh (thận mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), người có tình trạng béo phì do Phòng Y tế/Trung tâm Y tế quận, huyện điều phối hoặc do phần mềm điều chuyển.
- Các bệnh viện phải cập nhật ngay phần mềm để biết và chủ động điều phối người đến tiêm trong ngày. Trước mắt trong những ngày đầu, bố trí 01 đội tiêm để tổ chức tiêm an toàn, theo dõi kỹ và xử lý các tình huống tai biến nếu có. Báo cáo ngay kết quả xử lý tai biến sau tiêm hằng ngày cho Trung tâm cấp cứu 115 để tổng hợp. Các đội tiêm còn lại của bệnh viện thì triển khai tiêm chủng ở cộng đồng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận huyện.
Tổ chức tiếp nhận và bảo quản vắc xin do Trung tâm Y tế chuyển đúng quy định.
4.3. Các điểm tiêm cộng đồng
- Bệnh viện, phòng khám đa khoa cử các đội tiêm đến các điểm tiêm tại Trạm Y tế để thực hiện tiêm theo sự điều phối của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế (phụ lục 2).
- Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện được phân công đảm bảo công tác cấp cứu tại các điểm tiêm phải bố trí xe cấp cứu (gồm 01 tài xế, 01 bác sĩ và 02 điều dưỡng) với đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cấp cứu; thuốc cấp cứu theo đúng cơ số quy định đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ và vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất theo sự điều phối của Trung tâm Cấp cứu 115 (nếu cần). Xe cấp cứu phải luôn sẵn sàng và trực tại các địa điểm tiêm (phụ lục 3).
- Lưu ý : Đối với các bệnh viện không thực hiện tiêm tại bệnh viện phải sẵn sàng các đội tiêm để khi cần Sở Y tế sẽ huy động.
4.4. Một số lưu ý đối với cơ sở tiêm chủng
- Liên hệ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế địa phương để biết địa điểm tiêm; tổ chức tiêm chủng đúng quy trình, an toàn, hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ chung mà Sở Y tế đã đề ra. Chủ động liên hệ Phòng Y tế để bố trí số đội tiêm phù hợp lượng người đến tiêm hằng ngày.
- Cử các đội tiêm theo đúng quy định (mỗi đội gồm 01 bác sĩ khám sàng lọc, 01 điều dưỡng thực hiện kỹ thuật tiêm, 01 bác sĩ và 01 điều dưỡng theo dõi sau tiêm, 01 nhân viên hành chánh; tất cả nhân sự chuyên môn phải được tập huấn về an toàn tiêm chủng). Các đội tiêm khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ phương tiện phòng hộ (áo choàng, khẩu trang N95, kính/mạng che mặt...).
- Mỗi đội tiêm phải có mặt tại điểm tiêm đúng thời gian quy định (sáng 7g30, chiều 13g00) trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ, dụng cụ tiêm, vật tư tiêu hao, hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu cần thiết để xử trí cấp cứu.
- Sắp xếp, bố trí điểm tiêm đúng quy trình 1 chiều; tuân thủ các biện pháp 5 K khi tổ chức tiêm chủng, tránh tập trung đông người hoặc ảnh hưởng đến việc chăm sóc người bệnh; đảm bảo các trang thiết bị cấp cứu để sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm (nếu có).
- Cấp giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay tại buổi tiêm cho tất cả các trường hợp do đơn vị phụ trách tiêm (do đội trưởng đội tiêm ký xác nhận, khuyến khích đóng dấu điểm tiêm).
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y, email: nghiepvuy.syt@tphcm.gov.vn; ĐT: 028.39.330.775) để được hỗ trợ.
(Đính kèm:
- Phụ lục 1. Bảng phân công các bệnh viện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền;
- Phụ lục 2. Bảng phân công các cơ sở tiêm chủng tham gia tại cộng đồng;
- Phụ lục 3. Bảng phân công trực cấp cứu tại các điểm tiêm cộng đồng)./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện (để phối hợp);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NVY (NTT, LMTL)
	GIÁM ĐỐC




Nguyễn Tấn Bỉnh


 
PHỤ LỤC 1. 
BẢNG PHÂN CÔNG CÁC BỆNH VIỆN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO NGƯỜI TRÊN 65 TUỔI, NGƯỜI MẮC BỆNH NỀN
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PHỤ LỤC 2. 
BẢNG PHÂN CÔNG CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG TẠI CỘNG ĐỒNG

Đề nghị các cơ sở tiêm chủng liên hệ Phòng Y tế/Trung tâm Y tế để biết địa điểm tiêm trên địa bàn
	STT
	Đơn vị thực hiện tiêm
	Số đội
	Người liên hệ
	Người liên hệ
	Người liên hệ

	
	
	
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SĐT

	 
	Quận 1
	20
	Đỗ Thị Tân
	P. Giám đốc TTYT
	0908369750

	1.
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM
	3
	Nguyễn Nguyệt Cầu
	Trưởng phòng PYT
	0889660890

	2.
	Bệnh viện Truyền máu Huyết học
	5
	 
	 
	 

	3.
	Bệnh viện Mắt Sài Gòn II
	2
	 
	 
	 

	4.
	Bệnh viện Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Á Âu
	1
	 
	 
	 

	5.
	Chi nhánh công ty CP Chăm sóc sức khỏe Việt Gia
	1
	 
	 
	 

	6.
	Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn
	1
	 
	 
	 

	7.
	Phòng khám đa khoa FV thuộc Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam
	2
	 
	 
	 

	8.
	Phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn
	1
	 
	 
	 

	9.
	Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y tế Minh Khai
	1
	 
	 
	 

	10.
	Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc Q1
	2
	 
	 
	 

	11.
	Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH DYM Medical Center Việt Nam
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận 3
	24
	Thái
	Giám đốc TTYT
	0903107115

	12.
	Bệnh viện Bình Dân
	6
	Huỳnh Thị Lam Tuyền
	Trưởng phòng PYT
	0908438747

	13.
	Bệnh viện Tai Mũi Họng
	5
	 
	 
	 

	14.
	Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn
	2
	 
	 
	 

	15.
	Phòng Khám đa khoa Victoria Healthcare thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Y tế Victoria Healthcare - Quận Phú Nhuận
	2
	 
	 
	 

	16.
	CN 4 Công ty TNHH Chất lượng cuộc sống Kim Cương - Trung tâm Sản Nhi Diamond
	1
	 
	 
	 

	17.
	Phòng khám đa khoa Raffles Medical thuộc Chi nhánh Công ty TNHH sức khỏe trọn đời tại TP.HCM
	1
	 
	 
	 

	18.
	Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh công ty cổ phần đầu tư 3H - PKĐK Quốc tế Yersin
	1
	 
	 
	 

	19.
	Bệnh viện Ung Bướu
	6
	 
	 
	 

	 
	Quận 4
	13
	Võ Thị Ngọc Thúy
	P. Giám đốc TTYT
	0775950853

	20.
	Phòng Khám đa khoa thuộc công ty cổ phần Monaco Healthcare
	2
	Huỳnh Thị Kim Huệ
	Trưởng phòng PYT
	0389797110

	21.
	Bệnh viện Nguyễn Trãi
	5
	 
	 
	 

	22.
	Bệnh viện ĐK Sài Gòn
	3
	 
	 
	 

	23.
	Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
	2
	 
	 
	 

	24.
	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận 5
	14
	Nguyễn Văn Hùng
	PGĐ điều hành TTYT
	0903926275

	25.
	Phòng Khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Ngọc Minh
	3
	Thái Thanh Hải
	Trưởng phòng PYT
	0913650708

	26.
	Bệnh viện Đức Khang
	2
	 
	 
	 

	27.
	Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH khám chữa bệnh Nancy
	2
	 
	 
	 

	28.
	Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
	2
	 
	 
	 

	29.
	Phòng Khám Đa Khoa Galant thuộc chi nhánh Công ty cổ phần Greenbiz
	1
	 
	 
	 

	30.
	Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần Y khoa Quốc tế An Hảo
	1
	 
	 
	 

	31.
	Phòng Khám ĐK Hồng Phong
	1
	 
	 
	 

	32.
	Phòng Khám Đa Khoa Thuộc Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Tâm Ý
	1
	 
	 
	 

	33.
	Trung Tâm Y Khoa Hồng Lạc và Phòng Khám Tân Hưng
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận 6
	16
	Nguyễn Thanh Khê
	P. Giám đốc TTYT
	09187785516

	34.
	Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
	2
	Nguyễn Thị Hằng
	Trường phòng PYT
	0912502714

	35.
	Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ
	2
	 
	 
	 

	36.
	Bệnh viện Thanh Vân
	2
	 
	 
	 

	37.
	Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ - Răng hàm mặt Worldwide
	2
	 
	 
	 

	38.
	Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc Kim Hospital
	2
	 
	 
	 

	39.
	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
	5
	 
	 
	 

	40.
	Phòng khám CHAC
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận 7
	20
	Mai Hồng Tiến
	P. Giám đốc TTYT
	0989100982

	41.
	Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
	6
	Phan Thị Thanh Hà
	Trưởng phòng PYT
	0913154743

	42.
	Bệnh viện FV
	3
	 
	 
	 

	43.
	Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga TP.HCM
	2
	 
	 
	 

	44.
	Bệnh viện Mắt Việt Hàn
	1
	 
	 
	 

	45.
	Bệnh viện Tim Tâm Đức
	3
	 
	 
	 

	46.
	Phòng khám đa khoa CHAC 2
	1
	 
	 
	 

	47.
	Phòng khám đa khoa Phước Sơn
	1
	 
	 
	 

	48.
	Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Y dược Sài gòn
	1
	 
	 
	 

	49.
	Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần Vigor Health
	1
	 
	 
	 

	50.
	Phòng Khám Đa khoa Singapore Indochina Healthcare Group
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận 8
	23
	Trần Hung Phong
	Giám đốc TTYT
	0903186883

	51.
	Bệnh viện Phục hồi chức năng - ĐTBNN
	10
	Lê Hồng Tây
	Trường phòng PYT
	0913145057

	52.
	Công Ty TNHH LAB GROUP INTERNATIONAL Việt Nam PKĐK - TTXN&CDYK MEDICAL DIAG Center
	3
	 
	 
	 

	53.
	Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
	5
	 
	 
	 

	54.
	Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Bệnh viện Thánh Mẫu
	1
	 
	 
	 

	55.
	Bệnh viện Quốc tế Minh Anh
	3
	 
	 
	 

	56.
	Phòng khám Đa khoa Âu Á
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận 10
	22
	Đặng Hiền Thục
	P. Giám đốc TTYT
	0979491993

	57.
	Bệnh viện Bưu Điện
	1
	Nguyễn Văn Nguyên
	Trưởng phòng PYT
	0987510859

	58.
	Bệnh viện Nhi đồng 1
	5
	 
	 
	 

	59.
	Viện Tim
	7
	 
	 
	 

	60.
	Bệnh viện Gaya Việt Hàn
	2
	 
	 
	 

	61.
	Bệnh viện Đa khoa Mắt SG
	2
	 
	 
	 

	62.
	Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star-Sao Hàn
	1
	 
	 
	 

	63.
	Bệnh viện STO Phương Đông
	2
	 
	 
	 

	64.
	Bệnh viện Thẩm mỹ Kỳ Hòa - MEDIKA
	2
	 
	 
	 

	 
	Quận 11
	11
	Huỳnh Ngọc Thành
	Giám đốc TTYT
	0903888500

	65.
	Bệnh viện Hùng Vương
	5
	Vương Anh Tài
	Trưởng phòng PYT
	0913674721

	66.
	Phòng khám đa khoa thuộc địa điểm CTCP Thương Mại & Đầu tư Y tế Việt -
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1
	1
	 
	 
	 

	67.
	Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Y tế Đại Phước
	4
	 
	 
	 

	68.
	Phòng khám đa khoa Ngô Mộng Hùng
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận 12
	22
	Nguyễn Đăng Tuyến
	Giám đốc TTYT
	0918096615

	69.
	Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
	2
	Bùi Đức Khánh
	Trưởng phòng PYT
	0908382616

	70.
	Bệnh viện Da liễu
	5
	 
	 
	 

	71.
	Bệnh viện Mắt
	6
	 
	 
	 

	72.
	Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
	3
	 
	 
	 

	73.
	Phòng khám đa khoa Hoàn cầu
	1
	 
	 
	 

	74.
	Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
	5
	 
	 
	 

	 
	Quận Tân Bình
	13
	Nguyễn Thanh Trang
	Giám đốc TTYT
	091 2178991

	75.
	Bệnh viện Chỉnh hình & PHCN TPHCM
	3
	Trần Thị Mai
	Trưởng phòng PYT
	0983910466

	76.
	Bệnh viện Quốc tế Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn
	2
	 
	 
	 

	77.
	Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức
	5
	 
	 
	 

	78.
	Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH CITYCLINIC Việt Nam - TÂN BÌNH
	1
	 
	 
	 

	79.
	Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngọc Phú
	2
	 
	 
	 

	 
	Quận Tân Phú
	15
	Nguyễn Văn Tiến
	Giám đốc TTYT
	0906343834

	80.
	Bệnh viện Ngoại thần kinh Quốc tế
	2
	Đặng Kim Trọng
	Phó trưởng phòng PYT
	0908159189

	81.
	Bệnh viện Phụ sản MêKông
	5
	 
	 
	 

	82.
	Phòng tiêm Safpo 08 Hồ Chí Minh - thuộc công ty TNHH DV Y tế Gentical Lạc Long Quân
	1
	 
	 
	 

	83.
	Phòng khám đa khoa Thành Công thuộc Công ty cổ phần Trung tâm Y khoa Thành Công)
	2
	 
	 
	 

	84.
	Phòng Khám đa khoa thuộc Sim Medical Center - Chi nhánh công ty cổ phần Sim Med
	3
	 
	 
	 

	85.
	Phòng Khám Chuyên khoa Sản - Nhi Sài Gòn 1
	1
	 
	 
	 

	86.
	Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế Golden Healthcare
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận Bình Tân
	16
	Trương Đình Nhẫn
	Giám đốc TTYT
	0912630450

	87.
	Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh
	3
	Trần Hùng
	Trưởng phòng PYT
	0915443041

	88.
	Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An
	6
	 
	 
	 

	89.
	Bệnh viện Gia An 115
	2
	 
	 
	 

	90.
	PKĐK Phước An
	2
	 
	 
	 

	91.
	Phòng khám Đa khoa (Thuộc Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Thành An)
	1
	 
	 
	 

	92.
	Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi
	2
	 
	 
	 

	 
	Quận Bình Thạnh
	21
	Nguyễn Hoàng Thiện Tâm
	Giám đốc TTYT
	0902418869

	93.
	Bệnh viện Quốc tế Mỹ
	2
	Lê Thị Hòa Bình
	PTP điều hành PYT
	0908051037

	94.
	Bệnh viện Nhân dân Gia Định
	5
	 
	 
	 

	95.
	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
	6
	 
	 
	 

	96.
	Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định
	2
	 
	 
	 

	97.
	Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ
	2
	 
	 
	 

	98.
	Địa điểm kinh doanh-Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health - Smart Clinnic
	2
	 
	 
	 

	99.
	Phòng khám đa khoa Thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Hàng Xanh
	1
	 
	 
	 

	100.
	Phòng khám thuộc Công ty TNHH DV Chăm sóc Sức Khỏe Song An
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận Gò Vấp
	20
	Nguyễn Trung Hòa
	Giám đốc TTYT
	0903673388

	101.
	Bệnh viện 175
	10
	Phạm Đình Thảo
	Trưởng phòng PYT
	0903635517

	102.
	Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam
	2
	 
	 
	 

	103.
	Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh 1 Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Hợp Nhân)
	1
	 
	 
	 

	104.
	Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Emcas
	2
	 
	 
	 

	105.
	PKĐK Đại Y + PKĐK Nguyễn Hoàng
	1
	 
	 
	 

	106.
	Bệnh viện Đa khoa Anh Minh
	1
	 
	 
	 

	107.
	Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III
	2
	 
	 
	 

	108.
	Phòng khám đa khoa Bắc Sài Gòn VN-Clinic
	1
	 
	 
	 

	 
	Quận Phú Nhuận
	14
	Dương Văn Chiến
	Giám đốc TTYT
	0903669576

	109.
	Viện YDHDT
	6
	Phạm Tấn Hoan
	Trường phòng PYT
	0903995450

	110.
	Bệnh viện Đa khoa An Sinh
	3
	 
	 
	 

	111.
	Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận
	4
	 
	 
	 

	112.
	Phòng khám Trọng Nghĩa
	1
	 
	 
	 

	 
	Huyện Hóc Môn
	24
	Nguyễn văn Trường
	Giám đốc
	0909368600

	113.
	Bệnh viện Thống Nhất
	3
	Đàm Công Minh
	PTP điều hành
	0909268106

	114.
	Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn
	4
	 
	 
	 

	115.
	Phòng khám đa khoa tư nhân Vietlife MRI thuộc chi nhánh Công ty cổ phần Y dược Vietlife
	3
	 
	 
	 

	116.
	PKĐK Nhân Hậu
	1
	 
	 
	 

	117.
	Phòng Khám Đa Khoa Phú Long
	1
	 
	 
	 

	118.
	Phòng Khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Doctor Khoa
	1
	 
	 
	 

	119.
	Phòng Khám Đa Khoa Thuộc Công Ty TNHH Y Tế Hòa Hảo
	2
	 
	 
	 

	120.
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương
	5
	 
	 
	 

	121.
	Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Phòng khám đa khoa Medic City
	2
	 
	 
	 

	122.
	Phòng khám đa khoa Y dược Sài Gòn - Hóc Môn
	2
	 
	 
	 

	 
	Huyện Củ Chi
	21
	Trần Huỳnh Lý
	P. Giám đốc TTYT
	0908404672

	123.
	Bệnh viện Nhân dân 115
	5
	Đinh Thị Dung
	P. Trưởng phòng PYT
	0902510251

	124.
	Bệnh viện Quốc tế City
	5
	 
	 
	 

	125.
	Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
	2
	 
	 
	 

	126.
	Bệnh viện ĐKKV Củ Chi
	5
	 
	 
	 

	127.
	Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á
	4
	 
	 
	 

	 
	Huyện Bình Chánh
	33
	Phạm Văn Tuấn
	Giám đốc TTYT
	903172666

	128.
	Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn
	5
	Nguyễn Thanh Hùng
	Trưởng phòng PYT
	0903914478

	129.
	Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Lê Minh Xuân
	1
	 
	 
	 

	130.
	Bệnh viện Mắt Cao Thắng
	1
	 
	 
	 

	131.
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn
	2
	 
	 
	 

	132.
	Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Phòng khám Đa khoa An Khang
	1
	 
	 
	 

	133.
	Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á
	2
	 
	 
	 

	134.
	Bệnh viện Thân Dân
	2
	 
	 
	 

	135.
	Bệnh viện Tâm thần
	5
	 
	 
	 

	136.
	Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH PKĐK Sài Gòn
	1
	 
	 
	 

	137.
	Phòng Tiêm chủng thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Việt Đức - Đa khoa Sài gòn Medic
	2
	 
	 
	 

	138.
	Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế Thảo Điền
	1
	 
	 
	 

	139.
	VNVC
	10
	 
	 
	 

	 
	Huyện Nhà Bè
	8
	Nguyễn Mạnh Cường
	P. Giám đốc
	0903830878

	140.
	CN Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Thái Hòa
	1
	Đỗ Thái Bình
	Trưởng phòng
	0989231312

	141.
	Bệnh viện YHCT
	6
	 
	 
	 

	142.
	Phòng khám Đa khoa Hạnh Phúc 3/2 Q10
	1
	 
	 
	 

	 
	Huyện Cần Giờ
	14
	Đoàn Ngọc Huệ
	Giám đốc
	0908743078

	143.
	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức
	5
	Nguyễn Văn Hà
	Trưởng phòng
	0908743078

	144.
	Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP.HCM
	2
	 
	 
	 

	145.
	Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn
	2
	 
	 
	 

	146.
	Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
	5
	 
	 
	 


 

PHỤ LỤC 3. 
BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC CẤP CỨU TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN
Đề nghị kíp trực cấp cứu liên hệ Phòng Y tế/Trung tâm Y tế để biết địa điểm trực cấp cứu
	TT
	Bệnh viện
	Bác sĩ
	Điều dưỡng
	Tài xế
	Địa bàn

	1
	BV Nhi Đồng Thành phố
	Nguyễn Đức Tiến - 0354800349
	Nguyễn Sơn Trà - 0763513672
	Lê Công Dũng - 0989770059
	Huyện Bình Chánh

	2
	BV Thân Dân
	Huỳnh Thị Trang - 0913683299
	Trần Bảo Châu
	 
	Huyện Bình Chánh

	3
	BV Từ Dũ
	Nguyễn Đình Sơn 0913145556
	Nguyễn Trần Hữu Vĩnh 0906589921
	Tài xế Võ Ngọc Dũng 0918187378
	Huyện Bình Chánh

	4
	BV Vạn Hạnh
	Trần Thanh Linh - 0989703699
	Trần Lê Bằng - 0975423592
	Đồng Quốc Thái Bảo - 0903664358
	Huyện Bình Chánh

	5
	BV Hoàn Mỹ Thủ Đức
	Nguyễn Văn Cường - 0918813115
	Nguyễn Văn Hậu - 0345322966
	Trần Sỹ Tuấn - 0909145323
	Huyện Cần Giờ

	6
	TTYT Huyện Cần Giờ
	Trịnh Thế Anh - 0909437997
	Võ Minh Tuấn - 0385252281
	Nguyễn Thành Kết - 0386783844
	Huyện Cần Giờ

	7
	BV Mỹ Đức (Phú Nhuận)
	Phạm Đông An - 0903 774 700
	Lê Trường Duy - 0398 691 970
	 
	Huyện Cần Giờ

	8
	BV đa khoa khu vực Củ Chi
	Huỳnh Ngọc Lý 0362360360
	Lê Thanh Phong 0352405477
	Ngô Tấn Tài 0975116826
	Huyện Củ Chi

	9
	BV Nhân Dân 115
	Nguyễn Hồ Thanh Tùng 0937796890
	Nguyễn Thị Xuân Mai 0986949655
	Nguyễn Tấn Hưng 033288523
	Huyện Củ Chi

	10
	BV đa khoa Minh Anh
	Nguyễn An Châu - 0982.120.130
	Lê Văn Thìn 0346.851.888
	Trần Thanh Trường 0899.996.207
	Huyện Hóc Môn

	11
	BV đa khoa Xuyên Á
	Phạm Minh Trí - 0966640334
	Lê Thị Ngọc Hân (0348706076)
	 
	Huyện Hóc Môn

	12
	BV huyện Nhà Bè
	Trần Văn Dũng 0969953125
	Phạm Chí Thành 0979096600 
Nguyễn Duy Thanh 0985060919
	Lê Thành Trọng 0974547474
	Huyện Nhà Bè

	13
	BV Y học cổ truyền
	Từ Anh Kiệt - 0838668555
	Vũ Quang Vinh - 0938937426
	Tạ Văn Minh Vương - 0777619696
	Huyện Nhà Bè

	14
	BV Quận 1
	đầu mối: Lưu Quang Trung - 0918604141
	 
	 
	Quận 1

	15
	BV Truyền máu Huyết học
	Trần Thục Đoan: 093 7672544
	 
	Nguyễn Hoàng Thủ: 091 3695108
	Quận 1

	16
	BV Nhi Đồng 1
	Đinh Hoàng Vũ - 0902748110
	Đặng Thị Kim Oanh - 0905334761
	Nguyễn Thanh Tiến (0918061655)
	Quận 10

	17
	Viện Tim TPHCM
	Hà Quốc Thanh - 0918426508
	Trịnh Thị Thúy Trúc - 0906754090
	Nguyễn Thanh Sơn - 0903372439
	Quận 10

	18
	BV Chấn thương Chỉnh hình
	Lê Minh Phú - 0838001402
	Nguyễn Tấn Lộc - 0903742414
	Vũ Đức Thiện 0917722869
	Quận 11

	19
	BV Da liễu
	Nguyễn Văn Lối - 0918452491
	Nguyễn Quốc Hiệp - 0907236269
	Phạm Ngọc Tuấn 0939795417
	Quận 11

	20
	BV Quận 11
	Đặng Quốc Hùng - 0937436320
	Lý Văn Danh - 0973675332 
Nguyễn Thị Thủy Tiên - 0909580340
	Lê Nguyễn Hoàng Vũ - 0938642340
	Quận 11

	21
	BV Mắt TPHCM
	Lê Thị Phương Thảo - 0985366883
	Nguyễn Tấn Huy - 0835901234
	Nguyễn Hồng Sơn 0908155581
	Quận 12

	22
	BV Quận 12
	Bùi Văn Tuấn - 0932139727
	Lê Hoàng Thanh - 0913935565
	Trần Viết Thu - 0934458717
	Quận 12

	23
	BV Tai Mũi Họng
	Võ Thị Thúy Vân - 0909221004
	Đoàn Anh Sang - 0974656006
	Nguyễn Minh Tùng 0918725769
	Quận 3

	24
	BV Ung Bướu
	Phạm Tiến Năng - 0344372456
	Đào Ngọc Liễu - 0908590603
	Nguyễn Thanh Phong 089 8318669
	Quận 3

	25
	BV Quận 4
	Đặng Thế Phong: 0934101152
	Ma Đức Thuận - 0963626063
	Đặng Minh Hoàng - 0913721318
	Quận 4

	26
	BV đa khoa Tân Hưng
	Nguyễn Tuấn Kiệt 0919200806
	Trần Trọng Liên - 0932112913 
Phạm Thị Tuyết Trinh - 0902060694
	Tiêu Hoàng Long 0909760327
	Quận 5

	27
	BV đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
	Trần Văn Sang - 0901501404
	Nguyễn Thuý Hồng - 0923597033
	Lê Quang Trung - 0909.224.263
	Quận 5

	28
	BV Triều An
	Nguyễn Mạnh Húng - 0382686100
	Nguyễn Thị Nhanh - 0908700545
	Đặng Sơn Hải - 0909553159 
Tăng Văn Khánh - 0865208539
	Quận 6

	29
	BV Quận 7
	Đỗ Hoàng Phong - 0944262963
	Phạm Thị Mai Anh- 0972004894 
Cao Bùi Yến Nhi - 0914029170
	Nguyễn Hoài Thanh: 0764593114
	Quận 7

	30
	BV Tim Tâm Đức
	Nguyễn Bảo Trung - 093 7630356
	Trần Đình Hoài - 090 7650464
	Huỳnh Văn Khang - 0906247252 
Trần Văn Thái - 0983435038
	Quận 7

	31
	BV PHCN & Điều trị BNN
	Huỳnh Phạm Trung Hiếu (0908387264)
	Nguyễn Thị Nga - 0938239836
	 
	Quận 8

	32
	BV Quận 8
	Nguyễn Tấn Nẫm 0903443835
	Đỗ Hoàn Đức 0988811324
	Hồ Đoàn Phương Vũ - 0908920750
	Quận 8

	33
	BV Gia An 115
	Phan Trường Hải - 0383.099.076
	Nguyễn Văn Minh Thư - 0966.8787.02
Trần Bảo Ngọc - 0796206479
	Khưu Tấn Cường - 0918166944
	Quận Bình Tân

	34
	BV Quận Bình Tân
	Bác sĩ Vi Thị Hiền - 0383933202
	Ngô Minh Bảo 088 8424009
	Nguyễn Thành Trung 091 8297759
	Quận Bình Tân

	35
	BV đa khoa quốc tế Vinmec
	Nguyễn Phi Tùng - 0776194481
	Phùng Ngọc Phúc - 0903089287
	Đỗ Minh Trí - 0919346589
	Quận Bình Thạnh

	36
	BV Quận Bình Thạnh
	Trương Hoài Phong - 094922262
	Ngô Thành Hòa - 0979646079
	Phạm Văn Huy - 0983628517
	Quận Bình Thạnh

	37
	BV đa khoa Hồng Đức III
	Vũ Khánh Toàn - 0865505879
	Nguyễn Tùng Lâm - 0329697629 
Đinh Thị Bích Ngọc - 0924459907
	Nguyễn Xuân Quý - 0869016113
	Quận Gò Vấp

	38
	BV Nhân Dân Gia Định
	Võ Nhật Hoàng - 0985454661
	Nguyễn Văn Chính - 0938134935
	Lê Xuân Thế Phương - 0909471818
	Quận Gò Vấp

	39
	BV An Sinh
	Lê Nguyễn Hữu Tài - 0902572625
	Trần Đức Toàn - 0979194975
	Huỳnh Văn Phương- 090 9947369
	Quận Phú Nhuận

	40
	BV Quận Phú Nhuận
	Vũ Quang Dũng - 0976102115
	Đặng Thị Thùy Diêu - 0906931610
	Lê Quý Khôi - 0918272405
	Quận Phú Nhuận

	41
	BV Chỉnh hình & Phục hồi chức năng
	Tạ Đức Luận - 0903953874
	Tô Trung Tính - 0335561079
	Nguyễn Ngọc Duy 0987377733
	Quận Tân Bình

	42
	BV Quận Tân Bình
	Đào Lê Hạ Nhiên - 0786084875
	Trương Thị Thu Thẩm - 0937077365
	Hoàng Đoan - 0903630168
	Quận Tân Bình

	43
	BV Nguyễn Trãi
	Nguyễn Trung Hậu - 0377121261
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo - 090 8691826
	Nguyễn Duy Văn - 0395807544
	Quận Tân Phú

	44
	BV Quận Tân Phú
	Nguyễn Minh Duy - 0919.284.085
	Nguyễn Văn Nguyện - 034.939.7387
	Nguyễn Minh Tú - 093.39434338
	Quận Tân Phú

	45
	BV Mỹ Đức (Tân Bình)
	Lê Thu Hương - 0904457153
	Nguyễn Minh Trúc - 0937927864
	 
	Thành phố Thủ Đức

	46
	BV Ngoại Thần kinh Quốc tế
	Du Hoàng Anh - 0908 101 306
	đầu mối: Nguyễn Thị Cẩm Oanh - 0902 736 973
	Võ Văn Bé - 0946 309 966
	Thành phố Thủ Đức

	47
	BV Thành phố Thủ Đức
	đầu mối: Kim Phúc Thành (0983612803)
	 
	 
	Thành phố Thủ Đức


 

